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I. TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1. Mạng cục bộ viết tắt là gì?

A. LAN.
B. ITN.
C. IoT.
D. WAN.
Câu 2. Trong điện toán đám mây, thuật ngữ “Nền tảng như là dịch vụ” được viết tắt là gì?

A. NaaS.
B. IaaS.
C. CaaS.
D. PaaS.
Câu 3. Tệp ghi tiếng trống tan trường  là loại dữ liệu gì?

A. Dạng chữ.

B. Dạng âm thanh.


C. Dạng số.

D. Dạng hình ảnh.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây nêu đúng về mạng Internet?

A. Mạng Internet có kết nối máy tính trong toàn thành phố.

B. Mạng Internet có bán kính nhỏ hơn mạng LAN.

C. Mạng Internet là mạng kết nối máy tính trong phạm vi một quốc gia.

D. Mạng Internet là mạng kết nối máy tính trong phạm vi toàn cầu.
Câu 5. Mua quyền sử dụng cho một máy tính, sau đó cài đặt cho máy thứ hai là hành vi vi phạm gì?

A. Vi phạm pháp luật.
B. Không vi phạm gì.

C. Vi phạm bản quyền.
D. Vi phạm đạo đức.
Câu 6. Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm của điện toán đám mây?

A. An toàn dữ liệu.
B. Giảm chi phí.

C. Dễ sử dụng, tiện lợi.
D. Đơn giản hơn.
Câu 7. Thảm họa sâu Code red tấn công và không cho phép DoS truy cập vào những địa chỉ IP nhất định vào năm nào?

A. 2019.
B. 2001.
C. 2017.
D. 1999.
Câu 8. Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là:

A. GB.
B. Byte.
C. GHz.
D. Bit.
Câu 9. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. 1Bit = 1024B.

B. 1MB = 1024KB.


C. 1ZB = 1024PB.

D. 1PB = 1024 GB.
Câu 10. Cuộc cách mạng công nghiệp nào đã đánh dấu máy tính hỗ trợ con người trong hoạt động trí tuệ và tin học làm thay đổi cuộc sống?

A. CMCN lần thứ hai.
B. CMCN lần thứ ba.

C. CMCN lần thứ nhất.
D. CMCN lần thứ tư.
Câu 11. Theo em, hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là gì?

A. Không có khả năng tư duy toàn diện như con người.

B. Giá thành vẫn còn đắt so với đời sống hiện nay.

C. Kết nối mạng internet còn chậm.

D. Khả năng lưu trữ còn thấp so với nhu cầu.
Câu 12. Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị thông minh?

A. Camera có kết nối wifi.
B. Đồng hồ vạn niên.

C. Điện thoại Iphone 14.
D. Đồng hồ kết nối điện thoại.
Câu 13. Mạng nào sau đây có bán kính lớn nhất?

A. Mạng WAN.
B. Mạng Internet.
C. Mạng MAN.
D. Mạng LAN.
Câu 14. Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm gì?

A. Vi phạm đạo đức.
B. Vi phạm đạo đức, pháp luật.

C. Không vi phạm.
D. Vi phạm pháp luật.
Câu 15. Quốc hội Việt Nam đã ban hành luật Công nghệ thông tin vào năm nào?

A. 2005.
B. 2017.
C. 2006.
D. 2018.
Câu 16. Biện pháp nào bảo vệ thông tin cá nhân không đúng khi truy cập mạng?

A. Giữ máy tính không nhiễm phần mềm gián điệp.

B. Cẩn trọng khi truy cập mạng qua wifi công cộng.

C. Không ghi chép thông tin cá nhân ở nơi người khác có thể đọc.

D. Đăng tải tất cả thông tin cá nhân lên mạng cho mọi người cùng biết.
Câu 17. Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm quyền thân nhân và quyền nào sâu đây?

A. Trí tuệ.
B. Tài sản.
C. Sở hữu.
D. Giá trị.
Câu 18. Bản chất của Worm, sâu máy tính là gì ?

A. Một đoạn mã độc.
B. Phần mềm nội gián.

C. Các đoạn mã độc.
D. Phần mềm hoàn chỉnh.
Câu 19. Đâu không phải là sản phẩm của Internet vạn vật?

A. Dịch vụ bán hàng shopee.
B. Dịch vụ khách hàng Agoda.

C. Nhà cao tầng.
D. Google map.
Câu 20. Hành vi nào sau đây KHÔNG vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng mạng?

A. Mua bản quyền phần mềm.

      


B. Ứng xử thiếu văn hóa.

C. Bắt nạt qua mạng.



      


D. Đưa thông tin không phù hợp lên mạng.
Câu 21. Trojan còn có tên gọi khác là?
A.  Backdoor.

B. Virus.

C. Worm.

D. Sâu WannaCry.

II. TỰ LUẬN: (3 điểm)
     Câu 1 (1 điểm): Hãy nêu các biện pháp phòng chống hành vi bắt nạt trên mạng?
     Câu 2 (1 điểm): Hãy nêu ưu điểm của thiết bị số?
     Câu 3 (1 điểm): Một công ty xây dựng Quảng Nam, máy tính có dung lượng nhớ 3EB và toàn bộ các thiết kế được lưu trên 1 máy này. Mỗi năm toàn công ty thiết kế 1.000 căn nhà, giả sử mỗi căn chiếm 
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 bộ nhớ. Hỏi với dung lượng nhớ đã cho công ty đó có đủ dung lượng nhớ để dùng hay không? Em hãy giải thích cụ thể?
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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